
 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 

DANH MỤC HÀNG HÓA 
(Kèm theo Thư mời báo giá số:          /TMBG-TTYT  ngày        /3/2024 của  Trung tâm Y tế huyện Hà Trung) 

 

Các đơn vị báo giá có tối thiểu các thông tin sau: 
 

TT Tên hàng hóa mời báo giá 
Tên hàng hóa 

chào 

Thông số kỹ thuật, 

quy cách, xuất xứ 

hàng hóa báo giá 

Đơn vị  

tính 
Số lượng 

Đơn giá  

VNĐ 

Thành tiền 

VNĐ 

1 Vòng Tcu 380A   cái 200   

2 Bông y tế   kg 10   

3 Povidon 10% (chai 500ml)   chai 8   

4 Găng tay y tế   đôi 600   

5 Bơm hút chân không 2 van   Cái 1   

6 Bơm hút chân không 1 van   Cái 3   

7 Bộ huyết áp   Bộ 1   

8 Bơm tiêm 3ml   Cái 1000   

9 Bơm tiêm 5ml   Cái 200   

10 Test viêm gan B   Test 25   

11 Test viêm gan C   Test 25   

12 Test ma túy   Test 25   

13 Test HIV    Test 25   

Tổng số: 13 khoản 
 

Giá chào đã bao gồm VAT, toàn bộ phí vận chuyển và các loại chi phí khác. Chủ đầu tư không phải trả thêm bất cứ khoản chi phí nào./. 
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